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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHO QUAN 

TỈNH NINH BÌNH 

 

Bản án số: 61/2022/HS - ST 

Ngày: 30 - 08 - 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN – TỈNH NINH BÌNH 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Hà Quang Văn 

                                           Ông Bùi Khắc Thái. 

Thư ký phiên toà: Ông Bùi Quang Trung - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

tham gia phiên toà: Ông Đào Sỹ Kiều - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 08 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm 

thụ lý số 43/2022/TLST- HS ngày 01 tháng 07 năm 2022, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 60/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 08 năm 2022 đối với bị 

cáo:  

Nguyễn Văn L, sinh năm 1987 tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nơi 

cư trú: phố Đồng Tâm, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quang Tr và bà Trần Thị T; vợ 

Nguyễn Thị Thu Tr và 02 con. 

Tiền án: Ngày 18/11/2019 bị Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình xử phạt 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Bị cáo chấp 

hành xong ra trại ngày 18/9/2020; Tiền sự:  Không; Lịch sử bản thân: Ngày 

23/12/2010 Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xử phạt 5.000.000 

đồng về tội “Đánh bạc”, Ngày 03/6/2014 Công an phường Tân Thành, thành 

phố Ninh Bình phạt Cảnh cáo hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, Ngày 

04/6/2014 Công an phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình phạt Cảnh cáo 
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hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, Ngày 29/01/2015 bị Tòa án nhân dân 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Bị cáo chấp hành xong ra trại ngày 18/7/2015 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/4/2022. Hiện đang bị tạm giam tại trại 

tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình (Có mặt). 

Người bị hại: 

- Ban quản lý đền Đình Tân Phong- Thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Người đại diện theo pháp luật: Ông Quách 

Văn B, sinh năm 1957- Phó ban quản lý đền Tân Phong (Vắng mặt). 

Trú tại: Thôn S, xã Ph, huyện Q, tỉnh Ninh Bình. 

- Ban quản lý đền Cây Xi- Giếng Rồng- Phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn 

Thị D, sinh năm 1951- Quản lý đền Cây Xi- Giếng Rồng (Vắng mặt). 

Trú tại: phố T, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Ninh Bình. 

- Ban quản lý đền Đình Đồng- phố Bắc Sơn, thị trấn Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình; Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị L, sinh năm 1951- Quản lý 

đền Đình Đồng (Vắng mặt). 

Trú tại: phố B, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Ninh Bình. 

          Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

          Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1968 (Vắng mặt). 

Trú tại : thôn Trại L, xã Đồng Ph, huyện Q, tỉnh Ninh Bình. 

          Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1964 (Vắng mặt). 

          Trú tại: phố Tân Nh, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Ninh Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn L là người nghiện ma túy, để có tiền mua ma túy sử dụng, 

tiêu sài cá nhân. Trong khoảng thời gian từ ngày 22/02/2022 đến ngày 07/3/2022 

L đã thực hiện 07 vụ trộm cắp tài sản cụ thể như sau: 

  Vụ thứ 1: Khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 22/02/2022 Nguyễn Văn L đi xe 

đạp mini, nhãn hiệu Kasawa màu sơn trắng từ nhà tại phố Đồng Tâm, thị trấn 

Nho Quan đến đền Cây Xi- Giếng Rồng thuộc phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau đó L trèo tường vào trong đền trộm cắp 

các tài sản gồm: 

- 01 cây sắt kẽm phi 76, dài khoảng 4 mét. 
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- 01 cây mai bóng thuỷ có đường kính thân gốc 13 cm, cây cao 1,87 mét. 

- 01 cây mộc hương có đường kính thân gốc 2,5 cm, cây cao 1,5 mét.  

- 01 cây hoa hải đường có đường kính thân gốc 02cm, cây cao 0,6 mét. 

Sau khi trộm cắp Nguyễn Văn L chở 01 cây sắt kẽm phi 76, dài khoảng 4 

mét về nhà cất giấu, còn lại các cây L chở đến nhà anh Nguyễn Văn H, sinh năm 

1968, trú tại thôn Trại Lạo, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan để cho anh H. Đến 

ngày 08/3/2022 L đem cây kẽm phi 76, dài khoảng 4 mét đến bán cho người đàn 

ông không quen biết đi thu mua phế liệu với giá 160.000 đ (Một trăm sáu mươi 

nghìn đồng), số tiền này L đã tiêu sài cá nhân hết.  

Ngày 25/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã có 

yêu cầu số 06 về việc trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện 

Nho Quan. Ngày 28/3/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Nho Quan kết luận số 06/KL-HĐĐG: 01 cây sắt kẽm phi 76, dài khoảng 

4 mét trị giá 500.000 đồng; 01 cây mai bóng thuỷ có đường kính thân gốc 13 

cm, cây cao 1,87 mét trị giá 1.500.000 đồng; 01 cây mộc hương có đường kính 

thân gốc 2,5 cm, cây cao 1,5 mét trị giá 700.000 đồng; 01 cây hoa hải đường có 

đường kính thân gốc 2cm, cây cao 0,6 mét trị giá 800.000 đồng. Tổng giá trị là 

3.500.000 đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). 

 Vụ thứ 2: Khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 28/02/2022, Nguyễn Văn L đi xe 

đạp từ nhà tại phố Đồng Tâm, thị trấn Nho Quan đến đền Cây Xi - Giếng Rồng 

thuộc phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau 

đó L trèo tường vào trong đền trộm cắp các tài sản gồm: 

- 01 cây hoa hải đường có đường kính thân gốc 06 cm, cây cao 2,29 mét  

- 01 cây hoa hải đường có đường kính thân gốc 03 cm, cây cao 1,49 mét. 

Sau khi trộm cắp Nguyễn Văn L chở các cây đến nhà và cho anh Nguyễn 

Văn H.  

 Ngày 25/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã 

có yêu cầu số 07 về việc trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện 

Nho Quan. Ngày 29/3/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Nho Quan kết luận số 07/KL-HĐĐG: 01 cây hoa hải đường có đường 

kính thân gốc 06 cm, cây cao 2,29 mét trị giá 1.000.000 đồng; 01 cây hoa hải 

đường có đường kính thân gốc 03 cm, cây cao 1,49 mét trị giá 800.000 đồng. 

Tổng giá trị là 1.800.000 đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng). 

Vụ thứ 3: Khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 01/3/2022, Nguyễn Văn L đi xe 

đạp từ nhà tại phố Đồng Tâm, thị trấn Nho Quan đến đền Đình Đồng, phố Bắc 

Sơn, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau đó L trèo tường 

vào trong đền trộm cắp tài sản gồm: 

- 01 cây mộc hương có đường kính thân gốc khoảng 03 cm, cây cao khoảng 

1,70 mét.  

- 01 cây mộc hương có đường kính thân gốc 03 cm, cây cao 1,49 mét.  

- 01 cây mộc hương có đường kính thân gốc 2,5 cm, cây cao 1,50 mét. 

Sau khi trộm cắp Nguyễn Văn L chở cây mộc hương có đường kính thân 
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gốc khoảng 03 cm, cây cao khoảng 1,70 mét về nhà cất giấu. Hai cây mộc 

hương còn lại L chở đến nhà anh Nguyễn Văn Hán và cho anh Hán. Đến trưa 

ngày 02/3/2022 L bán cây mộc hương có đường kính thân gốc khoảng 03 cm, 

cây cao khoảng 1,70 mét cho một người đàn ông L không quen biết đi thu mua 

cây qua đường với giá 150.000 đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng), số tiền này 

L đã tiêu sài cá nhân hết.  

Ngày 25/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã có 

yêu cầu số 09 về việc trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện 

Nho Quan. Ngày 29/3/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Nho Quan kết luận số 09/KL-HĐĐG: 01 cây mộc hương có đường kính 

thân gốc khoảng 03 cm, cây cao khoảng 1,70 mét trị giá 700.000 đồng; 01 cây 

mộc hương có đường kính thân gốc 03 cm, cây cao 1,49 mét trị giá 400.000 

đồng; 01 cây mộc hương có đường kính thân gốc 2,5 cm, cây cao 1,50 mét trị 

giá 800.000 đồng. Tổng giá trị là 1.900.000 đ (Một triệu chín trăm nghìn đồng). 

Vụ thứ 4: Khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 02/3/2022, Nguyễn Văn L đi xe 

đạp từ nhà tại phố Đồng Tâm, thị trấn Nho Quan đến đền Cây Xi - Giếng Rồng,  

thuộc phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau 

đó L trèo tường vào trong đền trộm cắp 01 cây mai bóng thuỷ có đường kính 

thân gốc 13,5 cm, cây cao 1,15 mét. 

Sau khi trộm cắp Nguyễn Văn L chở cây mai bóng thủy đến nhà anh 

Nguyễn Văn H và cho anh H. Khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 02/3/2022, Nguyễn 

Văn L tiếp tục đạp xe đến đền Đình Đồng, phố Bắc Sơn, thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan. Sau đó L trèo tường vào trong đền trộm cắp tài sản gồm: 

- 01 cây hoa trà hoa đỏ có đường kính thân gốc 02 cm, cây cao 1,1 mét. 

- 01 cây hoa trà có đường kính thân gốc 02 cm, cây cao 1 mét. 

- 01 cây hoa hải đường có đường kính thân gốc khoảng 03 cm, cây cao 

khoảng 0,8 mét. 

Sau khi trộm cắp Nguyễn Văn L chở cây hoa hải đường có đường kính thân 

gốc khoảng 03 cm, cây cao khoảng 0,8 mét về nhà cất giấu. Còn cây hoa trà hoa 

đỏ có đường kính thân gốc 02 cm, cây cao 1,1 mét, cây hoa trà đường kính thân 

gốc 02 cm, cây cao 1 mét thì L tiếp tục chở đến nhà và cho anh Nguyễn Văn H. 

Đến chiều ngày 03/3/2022 L bán cây hoa hải đường cho một người đàn ông L 

không quen biết đi thu mua cây qua đường với giá 100.000 đ (Một trăm nghìn 

đồng), số tiền này L đã tiêu sài cá nhân hết.  

Ngày 25/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã có 

yêu cầu số 08 về việc trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện 

Nho Quan. Ngày 29/3/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Nho Quan kết luận số 08/KL-HĐĐG tại thời điểm xảy ra vụ việc, các tài 

sản L trộm cắp tại đền Cây Xi - Giếng Rồng là 01 cây mai bóng thuỷ có đường 

kính thân gốc 13,5 cm, cây cao 1,15 mét có giá trị là 1.000.000 đ (Một triệu 

đồng). 

Ngày 25/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã có 
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yêu cầu số 10 về việc trưng cầu hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện 

Nho Quan. Ngày 30/3/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Nho Quan kết luận số 10/KL-HĐĐG tại thời điểm xảy ra vụ việc, các tài 

sản L trộm cắp tại đền Đình Đồng có giá trị là: 

- 01 cây hoa trà hoa đỏ có đường kính thân gốc 02 cm, cây cao 1,1 mét có 

giá trị là 1.000.000 đ (Một triệu đồng). 

- 01 cây hoa trà có đường kính thân gốc 02 cm, cây cao 01 mét có giá trị là 

700.000 đ (Bảy trăm nghìn đồng). 

- 01 cây hoa hải đường có đường kính thân gốc khoảng 03 cm, cây cao 

khoảng 0,8 mét có giá trị là 800.000 đ (Tám trăm nghìn đồng). 

Tổng giá trị tài sản L đã trộm cắp ngày 02/3/2022 tại đền Cây Xi- Giếng 

Rồng, phố Tân Nhất và đền Đình Đồng, phố Bắc Sơn, thị trấn Nho Quan, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là 3.500.000 đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). 

Vụ thứ 5: Khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 03/3/2022, Nguyễn Văn L đi xe 

đạp từ nhà tại phố Đồng Tâm, thị trấn Nho Quan đến đền Đình Tân Phong thuộc 

thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau đó L 

trèo tường vào trong đình trộm cắp tài sản gồm: 

- 07 thanh kẽm ống nước phi 21, chiều dài đều 2 mét. 

- 02 thanh kẽm ống nước phi 21, chiều dài đều 2,71 mét.  

- 01 ghế làm bằng thanh kẽm phi 21, trên mặt vuông có cạnh khoảng 45 

cm, chân rộng khoảng 70 cm, cao khoảng 1,6 mét, nặng khoảng 10 kg.  

- 01 thang gấp hình chữ A làm bằng thanh kẽm phi 21, chiều rộng chân 

thang 0,66 mét, cao 3 mét, nặng 16 kg. 

Sau khi trộm cắp Nguyễn Văn L chở chiếc thang và chiếc ghế bằng thanh 

kẽm phi 21 về nhà cất giấu. Còn lại 07 thanh kẽm ống nước phi 21 chở đến nhà 

anh Nguyễn Văn H, và cho anh H. Trưa ngày 04/3/2022 L bán chiếc ghế cho 

một người đàn ông L không quen biết đi thu mua phế liệu qua đường với giá 

120.000 đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng), sau đó L cầm số tiền này đi đến địa 

phận xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình mua ma túy của một 

người đàn ông L không quen biết và sử dụng luôn. Đến chiều ngày 08/3/2022, L 

đem chiếc thang đến bán cho chị Nguyễn Thị H sinh năm 1964, trú tại phố Tân 

Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan là chủ cửa hàng thu mua phế liệu với 

giá 160.000 đồng (Một trắm sáu mươi nghìn đồng), số tiền này L đã tiêu sài cá 

nhân hết.  

Ngày 25/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã có 

yêu cầu số 04 về việc trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện 

Nho Quan. Ngày 28/3/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Nho Quan kết luận số 04/KL-HĐĐG: 07 thanh kẽm ống nước phi 21, 

chiều dài đều 2 mét trị giá 280.000 đồng; 02 thanh kẽm ống nước phi 21, chiều 

dài đều 2,71 mét trị giá 80.000 đồng; 01 ghế làm bằng thanh kẽm phi 21, trên 

mặt vuông có cạnh khoảng 45 cm, chân rộng khoảng 70 cm, cao khoảng 1,6 

mét, nặng khoảng 10 kg trị giá 800.000 đồng; 01 thang gấp hình chữ A làm bằng 
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thanh kẽm phi 21, chiều rộng chân thang 0,66 mét, cao 3 mét, nặng 16 kg trị giá 

1.200.000 đồng. Tổng giá trị là 2.360.000 đ (Hai triệu ba trăm sáu mươi nghìn 

đồng). 

Vụ thứ 6: Khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 06/3/2022, Nguyễn Văn  L đi xe 

đạp từ nhà tại phố Đồng Tâm, thị trấn Nho Quan đến đền Đình Đồng, phố Bắc 

Sơn, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau đó L trèo tường 

vào trong đền trộm cắp 01 máy bơm nhãn hiệu SENA, loại 150W. Sau khi trộm 

cắp Nguyễn Văn L chở máy bơm đến nhà anh Nguyễn Văn Hán, và cho anh 

Hán.  

Ngày 25/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã 

trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện Nho Quan. Ngày 

30/3/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nho Quan kết 

luận số 11/KL-HĐĐG 01 máy bơm nhãn hiệu SENA, loại 150W có giá trị là 

500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng). 

Vụ thứ 7: Khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 07/3/2022, Nguyễn Văn L đi xe 

đạp từ nhà tại phố Đồng Tâm, thị trấn Nho Quan đến Đình Tân Phong, thôn Sào 

Thượng, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau đó L trèo tường 

vào trong đình trộm cắp tài sản gồm: 

- 06 ghế gấp khung Inox đều nhãn hiệu Hoà Phát. 

- 01 cây mộc hương có đường kính thân gốc 2,5 cm, cây cao 1,55 mét. 

- 01 cây mộc hương có đường kính thân gốc 2,5 cm, cây cao 1,45 mét. 

Sau khi trộm cắp Nguyễn Văn L chở các tài sản đến nhà anh Nguyễn Văn 

Hán, L cho anh Hán 02 cây mộc hương, 06 chiếc ghế L bán cho anh Hán với giá 

400.000 đ (Bốn trăm nghìn đồng). Đến khoảng 23 giờ 30 phút sau khi từ nhà 

anh Hán ra về thì L tiếp tục đạp xe quay lại đình Tân Phong để tiếp tục trộm cắp 

các tài sản gồm:  

- 12 ghế gấp khung Inox đều nhãn hiệu Hoà Phát. 

- 01 cây mộc hương có đường kính thân gốc 2,5 cm, cây cao 2,1 mét.  

- 01 cây trà hoa đỏ có đường kính thân gốc 2,0 cm, cây cao 1,1 mét.  

Sau khi trộm cắp Nguyễn Văn L lại chở các tài sản đến nhà anh Nguyễn 

Văn Hán, L cho anh Hán cây mộc hương, cây trà hoa đỏ, 12 chiếc ghế L bán cho 

anh Hán với giá 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng), toàn bộ số tiền bán 18 chiếc 

ghế đều khung Inox, nhãn hiệu Hòa Phát cho anh Nguyễn Văn Hán được 

900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng) L đã tiêu sài cá nhân hết.  

Ngày 25/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã có 

yêu cầu số 05 về việc trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện 

Nho Quan. Ngày 28/3/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Nho Quan kết luận số 05/KL-HĐĐG: 18 ghế gấp khung Inox đều nhãn 

hiệu Hoà Phát trị giá 6.300.000 đồng; 01 cây mộc hương có đường kính thân 

gốc 2,5 cm, cây cao 2,1 mét trị giá 800.000 đồng; 01 cây trà hoa đỏ có đường 

kính thân gốc 2,0 cm, cây cao 1,1 mét trị giá 700.000 đồng; 01 cây mộc hương 

có đường kính thân gốc 2,5 cm, cây cao 1,55 mét trị giá 800.000 đồng; 01 cây 
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mộc hương có đường kính thân gốc 2,5 cm, cây cao 1,45 mét trị giá 700.000 

đồng. Tổng giá trị là 9.300.000 đ (Chín triệu ba trăm nghìn đồng). 

Tại bản cáo trạng số 50/CT - VKSNQ ngày 30/06/2022 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Nho Quan đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về tội: “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan đề nghị: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1, 

khoản 5 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 24 tháng tù đến 30 tháng tù, thời gian 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 25/04/2022. Phạt bổ sung bị cáo từ 

5.000.000đồng đến 7.000.000đồng. 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tung hình sự:   

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 xe đạp mini, màu sơn trắng, nhãn 

hiệu Kasawa, ghế sau xe có 01 dây thun màu cam;  

Trả lại cho bị cáo 01 áo khoác màu đen; 01 quần kaki dài màu xám; 01 đôi 

dép nhãn hiệu Adidas; 01 mũ lưỡi trai màu đen. 

Truy thu sung ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo bán tài sản trộm cắp mà 

có, bị cáo đã tiêu sài hết là 1.540.000đồng và 2.390.000đồng không thu giữ 

được. 

Về trách nhiệm dân sự: Tài sản, bị cáo trộm cắp đã được thu hồi một phần 

trả cho người bị hại. Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên ghi nhận sự tự nguyện của 

người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan về việc không yêu cầu bị 

cáo phải bồi thường thiệt hại. 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi trộm cắp như bản cáo trạng đã nêu, 

nhất trí với luận tội của Kiểm sát viên; không có ý kiến bào chữa, tranh luận và 

xin giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]  Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã ra 

các quyết định tố tụng; thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi tố tụng theo quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự; các chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra, Điều tra 
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viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng cung cấp 

đều hợp pháp.  

 [2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn L khai và thừa nhận hành vi phạm 

tội đúng như bản cáo trạng, phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm 

chứng, biên bản khám xét và vật chứng đã thu giữ của vụ án có đủ cơ sở xác 

định: Trong khoảng thời gian từ ngày 22/02/2022 đến ngày 07/3/2022 Nguyễn 

Văn L đã 04 lần trộm cắp tài sản: 

Lần thứ 01: Khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 22/02/2022 Nguyễn Văn L đã 

trộm cắp tại đền Cây Xi- Giếng Rồng thuộc phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với tổng giá trị tài sản thiệt hại là 3.500.000 

đồng. 

 Lần thứ 02: Khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 02/3/2022, Nguyễn Văn L đã 

trộm cắp tại đền Cây Xi - Giếng Rồng thuộc phố Tân Nhất, và đền Đình Đồng 

thuộc phố Bắc Sơn, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh với tổng giá 

trị tài sản thiệt hại là 3.500.000 đồng. 

Lần thứ 03: Khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 03/3/2022, Nguyễn Văn L đã 

trộm cắp tại đền Đình Tân Phong thuộc thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với tổng giá trị tài sản thiệt hại là 2.360.000 

đồng. 

Lần thứ 04: Khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 07/3/2022, Nguyễn Văn L đã 

trộm cắp tại Đình Tân Phong, thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình với tổng giá trị tài sản thiệt hại là 9.300.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản mà L trộm cắp trong các ngày 22/02/2022; 02/3/2022; 

03/3/2022; 07/3/2022 là 18.660.000 đồng. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự thì: Người nào trộm 

cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000đồng đến dưới 50.000.000đồng thì 

bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Hội đồng xét xử kết luận: Bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 [3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong quá trình 

điều tra, truy tố xét xử bị cáo thành khẩn khai báo nên bị cáo được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Bị cáo đã bị kết án, chưa được xóa án tích lại phạm tội mới do cố ý; 

phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo 

quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[4] Hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự; cân nhắc tính chất 

mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách 

nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại phiên tòa Kiểm 

sát viên đề nghị áp dụng tội danh, loại, mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, 

cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy 
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hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra theo quy định tại khoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo đã có tiền án nhưng không chịu tu dưỡng cải tạo 

mà lại tiếp tục phạm tội vì vậy cần phải áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để bị cáo cải tạo thành người công dân có 

ích cho gia đình và xã hội. Bị cáo phạm tội có tính chất tư lợi nên cần áp dụng 

thêm hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

[5] Xử lý vật chứng: Đối với 01 xe đạp mini, màu sơn trắng, nhãn hiệu 

Kasawa, ghế sau xe có 01 dây thun màu cam là công cụ bị cáo dùng làm phương 

tiện phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Đối với 01 áo khoác màu 

đen; 01 quần kaki dài màu xám; 01 đôi dép nhãn hiệu Adidas; 01 mũ lưỡi trai 

màu đen là tài sản của bị cáo nên trả lại cho bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản, bị cáo trộm cắp đã được thu hồi một 

phần trả cho người bị hại. Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên ghi nhận sự tự nguyện 

của người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan về việc không yêu 

cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại. 

[7] Đối với số tiền bị cáo bán tài sản trộm cắp mà có, bị cáo đã tiêu sài hết 

là 1.540.000đồng và 2.390.000đồng không thu giữ được tổng là 3.980.000đồng  

cần truy thu sung ngân sách Nhà nước. 

[8] Đối với các lần trộm cắp tài sản của Nguyễn Văn L vào các ngày 

28/02/2022; 01/3/2022; 06/3/2022 do chưa đến mức xử lý hình sự nhưng đã vi 

phạm vào Khoản 1, Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ - CP Ngày 31/12/2021 của 

Chính phủ. Công an huyện Nho Quan ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 

Nguyễn Văn L mức phạt 3.000.000 đ (Ba triệu đồng) là có căn cứ. 

Đối với Nguyễn Văn H là người đã mua 18 chiếc ghế mang nhãn hiệu 

Hòa Phát với số tiền 900.000 đồng và được Nguyễn Văn L cho các loại cây 

cảnh, máy bơm nước, cột cờ đều là các tài sản do L trộm cắp mà có, anh H 

không biết các tài sản L bán và cho mình là tài sản trộm cắp mà có nên anh H 

không vi phạm pháp luật. Anh H không đề nghị bồi thường số tiền trên, ghị 

nhận sự tự nguyện của anh H về phần bồi thường. 

 Đối với chị Nguyễn Thị H là chủ cửa hàng thu mua phế liệu mà chiều 

ngày 08/3/2022, L đã bán chiếc thang gấp hình chữ A trộm cắp được tại đình 

Tân Phong, thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

cho chị H với giá 160.000 đ (Một trăm sáu mươi nghìn đồng). Khi mua chiếc 

thang trên chị H không biết đó là tài sản do L trộm cắp mà có nên chị H không 

vi phạm pháp luật. Chị H không đề nghị bồi thường số tiền trên, nên ghị nhận sự 

tự nguyện của chị H về phần bồi thường. 

Vì các lẽ trên: 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

   2. Áp dụng: Khoản 1, khoản 5 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm 

g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

     Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 27 (Hai mươi bảy) tháng tù. Thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam 25/04/2022. Phạt bổ sung bị cáo 

7.000.000đồng sung ngân sách Nhà nước. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của người bị hại, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan về việc không yêu cầu bị cáo phải bồi thường 

thiệt hại. 

4. Về xử lý vật chứng. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, căn cứ Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 xe đạp mini, màu 

sơn trắng, nhãn hiệu Kasawa, ghế sau xe có 01 dây thun màu cam. Trả lại cho bị 

cáo 01 áo khoác màu đen; 01 quần kaki dài màu xám; 01 đôi dép nhãn hiệu 

Adidas; 01 mũ lưỡi trai màu đen. 

5. Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 3.980.000đồng để sung ngân sách Nhà 

nước. 

6. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Đều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự, áp dụng Điều 6, khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, 

lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án  dân 

sự. 
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Nơi nhận: 

- TAND, VKSND tỉnh Ninh Bình; 

- VKSND huyện Nho Quan; 

- THADS huyện Nho Quan; 

- CA huyện Nho Quan; 

- Những người TGTT; 

- Lưu./.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN ANH TUẤN  

 


